
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

 
Số: 4330/SYT- NVY 

V/v thông báo danh sách công 

dân hoàn thành cách ly tập trung 

tại tỉnh Hà Tĩnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 11 năm 2021 

        

 

Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh thông báo 69 trƣờng hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách 

ly tập trung tại tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: ngày 11/11/2021. 

- Địa điểm cách ly tập trung: Khách sạn Vinpearl Hà Tĩnh (địa chỉ: Ngã tƣ 

đƣờng Hà Huy Tập - Hàm Nghi, phƣờng Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh). 

Đề nghị  Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho y tế các địa phƣơng thực 

hiện theo dõi, giám sát sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy 

định./. 

 
Nơi nhận: 
- Nhƣ trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lƣu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 

                             Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Bạc Liêu, 

Bình Dƣơng, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia 

Lai, Hà Nội, Hải Dƣơng, Hải Phòng, Hậu Giang, 

TP Hồ Chí Minh, Hƣng Yên, Kiên Giang, Nam 

Định, Nghệ An, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Trị, 

Sóc Trăng, Tây Ninh, Thái Bình, Thanh Hóa, Vĩnh 

Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái. 



DANH SÁCH 

Công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế tại Khách sạn Vinpearl Hà Tĩnh  

(Kèm theo Văn bản số 4330 /SYT-NVY ngày 11 /11/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 
 

STT HỌ VÀ TÊN 
Giới 

Tính 

Năm 

sinh 

Số CMND/ 

Hộ chiếu 

Số điện 

thoại/email 

Thời gian  

cách ly 
Kết  

quả xét 

nghiệm  

Phương án di chuyển Dự kiến địa chỉ lưu trú sau khi hoàn thành cách ly 

Từ 

ngày 

Đến 

ngày 

Phương 

tiện 

Thời gian 

dự kiến 

khởi hành 

(giờ/ngày) 

Thời gian 

dự kiến tới 

nơi lưu trú 

(giờ/ngày) 

Xã, phường, thị 

trấn 

Huyện, quận, 

thành phố, thị xã 

Tỉnh/ Thành 

phố 

1 NGUYỄN VĂN VINH Nam 1972 N2293294 0848884700 28/10 11/11 Âm tính Ô tô 
11h -13h 

11/11 

00h - 01h  

12/11 
 Trƣờng Sơn Lục Nam Bắc Giang 

2 NGUYỄN KIM KIÊN Nữ 1985 C8807268 0855273435 28/10 11/11 Âm tính Máy bay 
11h -13h 

11/11 

00h - 01h  

12/11 
Long Điền Tây Đông Hải Bạc Liêu 

3 NGUYỄN THỊ KIỀU PHƢƠNG Nữ 1994 C8450161 0392261883 28/10 11/11 Âm tính Máy bay 
11h -13h 

11/11 

00h - 01h  

12/11 
Tân Phong Giá Rai  Bạc Liêu 

4 CAO THỊ NGỌC NGUYÊN Nữ 1991 N2295644 0933535643 28/10 11/11 Âm tính Máy bay 
11h -13h 

11/11 

20h - 22h 

11/11 
Tân Đông Hiệp Dĩ An Bình Dƣơng 

5 NGUYỄN HUỆ LINH Nữ 2004 C4137576 0902342474 28/10 11/11 Âm tính Máy bay 
11h -13h 

11/11 

20h - 22h 

11/11 
Tân Đông Hiệp  Dĩ An Bình Dƣơng 

6 NGUYỄN MINH HOÀNG VŨ Nam 2004 C7763189 0702375377 28/10 11/11 Âm tính Máy bay 
11h -13h 

11/11 

12h-13h 

13/11 
Thống Nhất Buôn Hồ Đăk Lăk 

7 TRẦN MỸ PHƢƠNG Nữ 1993 N2293498 0903621500 28/10 11/11 Âm tính Máy bay 
11h -13h 

11/11 

20h - 22h 

11/11 
Vũ Hòa Biên Hòa  Đồng Nai 

8 NGUYỄN THỊ THOA Nữ 1995 N2293272 0917846252 28/10 11/11 Âm tính Máy bay 
11h -13h 

11/11 

21h - 23h 

11/11 
Tân phú Thanh Bình Đồng Tháp 

9 BÙI THỊ KIM NGÂN Nữ 1999 N2293273 0936075073 28/10 11/11 Âm tính Máy bay 
11h -13h 

11/11 

21h - 23h 

11/11 
Tân phú Thanh Bình Đồng Tháp 

10 KPUIH H SOI Nữ 1997 N2316786 0398971508 28/10 11/11 Âm tính Xe khách 
11h -13h 

11/11 

02h-03h 

12/11 
Ia Nan  Đức Cơ Gia Lai 

11 KPUIH PHOAI Nữ 1996 C6007684 0931637716 28/10 11/11 Âm tính Máy bay 
11h -13h 

11/11 

15h - 17h 

11/11 
 Ia Me Chƣ Prong Gia Lai 

12 HÀ QUANG DŨNG Nam 1986 C5783869 0913189599 28/10 11/11 Âm tính Xe khách 
11h -13h 

11/11 

20h - 22h 

11/11 
Phạm Đình Hổ Hai Bà Trƣng Hà Nội 

13 NGUYỄN THỊ PHƢƠNG LOAN Nữ 1993 C8299116 0987817134 28/10 11/11 Âm tính Máy bay 
11h -13h 

11/11 

14h - 16h 

11/11 
Xuân Đỉnh Bắc Từ Liêm Hà Nội 

14 TRẦN THỊ MUÔN Nữ 1984 C8470667 0977849922 28/10 11/11 Âm tính 
Đặt xe 

riêng 

11h -13h 

11/11 

20h - 22h 

11/11 
Xuân La Tây Hồ Hà Nội 

15 NGUYỄN VĂN KIÊN Nam 1988 C8976596 0868021610 28/10 11/11 Âm tính Ô tô 
11h -13h 

11/11 

20h - 22h 

11/11 
Tiền Tiến Hải Dƣơng Hải Dƣơng 

16 LƢƠNG VĂN HƢỜNG Nam 1979 B6328150 0344599261 28/10 11/11 Âm tính Ô tô 
11h -13h 

11/11 

21h - 23h 

11/11 
Dƣ Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng 

17 PHÙNG VĂN CƢỜNG Nam 1988 C8888927 0922209220 28/10 11/11 Âm tính Ô tô 
11h -13h 

11/11 

21h - 23h 

11/11 
Tiên Cƣờng Tiên Lãng Hải Phòng 

18 NGUYỄN VĂN QUANG Nam 1998 C4558256 0974933567 28/10 11/11 Âm tính Ô tô 
11h -13h 

11/11 

21h - 23h 

11/11 
Vĩnh Niệm Lê Chân Hải Phòng 



19 NGUYỄN VIẾT THỦY Nam 1980 C6370691 0936513815 28/10 11/11 Âm tính 
Xe công 

ty  

11h -13h 

11/11 

21h - 23h 

11/11 
Cầu Tre Ngô Quyền Hải Phòng 

20 ĐÀO NGỌC THÀNH Nam 1985 C8891786 0352239960 28/10 11/11 Âm tính 
Xe công 

ty  

11h -13h 

11/11 

21h - 23h 

11/11 
Đông Hải 1 Hải An  Hải Phòng 

21 VŨ THÀNH LUÂN Nam 1987 C7029041 0942985869 28/10 11/11 Âm tính 
Xe công 

ty  

11h -13h 

11/11 

21h - 23h 

11/11 
Cát Bi Hải An  Hải Phòng 

22 VƢƠNG VĂN QUYỀN Nam 1990 C9179350 0973937663 28/10 11/11 Âm tính 
Xe công 

ty  

11h -13h 

11/11 

21h - 23h 

11/11 
Việt Tiến Vĩnh Bảo Hải Phòng 

23 VŨ VĂN TRƢỜNG Nam 1992 B8526191 0336275140 28/10 11/11 Âm tính 
Xe công 

ty  

11h -13h 

11/11 

21h - 23h 

11/11 
Hoa Động   Thủy Nguyên Hải Phòng 

24 ĐOÀN VĂN TIỆP Nam 1988 C8394535 0337267078 28/10 11/11 Âm tính 
Xe công 

ty  

11h -13h 

11/11 

21h - 23h 

11/11 
Tiền Phong Vĩnh Bảo Hải Phòng 

25 PHÙNG THỊ HUYỀN Nữ 1988 C9357268 0936561779 28/10 11/11 Âm tính Xe riêng 
11h -13h 

11/11 

21h - 23h 

11/11 
Lạch Tray Lê Chân Hải Phòng 

26 DƢƠNG THỊ MẾN Nữ 1993 C8698346 0973160393 28/10 11/11 Âm tính Xe riêng 
11h -13h 

11/11 

21h - 23h 

11/11 
Lạch Tray Lê Chân Hải Phòng 

27 LÊ THỊ BẢO YẾN Nữ 1989 C6509012 0963020455 28/10 11/11 Âm tính Máy bay 
11h -13h 

11/11 

00h - 01h  

12/11 
Vị Thanh Vị Thủy Hậu Giang 

28 NGUYỄN VĂN ĐẦY Nam 1995 C6509013 0963020455 28/10 11/11 Âm tính Máy bay 
11h -13h 

11/11 

00h - 01h  

12/11 
Vị Thanh Vị Thủy Hậu Giang 

29 LÊ TUẤN ANH Nam 1981 C6204083 0385033602 28/10 11/11 Âm tính Máy bay 
11h -13h 

11/11 

21h - 23h 

11/11 
Phƣớc Long A Thủ Đức Hồ Chí Minh 

30 VÕ KHÁNH VI Nữ 2008 N2293955 0938101355 28/10 11/11 Âm tính Máy bay 
11h -13h 

11/11 

21h - 23h 

11/11 
Phƣờng 12 Gò Vấp Hồ Chí Minh 

31 TRẦN THANH THỤY Nữ 1976 C5150734 0773753077 28/10 11/11 Âm tính Máy bay 
11h -13h 

11/11 

21h - 23h 

11/11 
Phƣờng 12 Gò Vấp Hồ Chí Minh 

32 NGUYỄN THỊ DIỆU Nữ 1980 C8078897 0918056865 28/10 11/11 Âm tính Máy bay 
11h -13h 

11/11 

22h - 23h 

11/11 
 Tân Chánh Hiệp Quận 12 Hồ Chí Minh 

33 TẠ TÚ KIÊN Nữ 1976 C6756621 0943204999 28/10 11/11 Âm tính Máy bay 
11h -13h 

11/11 

21h - 23h 

11/11 
Phƣờng 10 Quận 6 Hồ Chí Minh 

34 DANH THỊ THANH THÚY Nữ 1994 N2129247 0932067256 28/10 11/11 Âm tính Máy bay 
11h -13h 

11/11 

21h - 23h 

11/11 
Phƣờng 15 Phú Nhuận Hồ Chí Minh 

35 DANH THIÊN BẢO Nam 2021 N2294752 0932067256 28/10 11/11 Âm tính Máy bay 
11h -13h 

11/11 

19h - 21h 

11/11 
Phƣờng 15 Phú Nhuận Hồ Chí Minh 

36 LÊ THỊ DIỄM KIỀU Nữ 1992 C8434473 0925550303 28/10 11/11 Âm tính Máy bay 
11h -13h 

11/11 

19h - 21h 

11/11 
Phƣớc Kiển Nhà Bè Hồ Chí Minh 

37 ĐỖ THỊ THU THỦY Nữ 1978 C6149296 0933577701 28/10 11/11 Âm tính Máy bay 
11h -13h 

11/11 

21h - 23h 

11/11 
Tân Chánh Hiệp Quận 12 Hồ Chí Minh 

38 PHẠM THỊ MẾN Nữ 1982 N2293238 0329807878 28/10 11/11 Âm tính Ô tô 
11h -13h 

11/11 

22h - 23h 

11/11 
Thủ Sỹ Tiên Lữ Hƣng Yên 

39 VÕ MINH HOÀNG Nam 1993 N2293237 0938042800 28/10 11/11 Âm tính Ô tô 
11h -13h 

11/11 

22h - 23h 

11/11 
Thủ Sỹ Tiên Lữ Hƣng Yên 

40 PHẠM VĂN TÚ Nam 1988 C9197492 0392995046 28/10 11/11 Âm tính Ô tô 
11h -13h 

11/11 

21h - 23h 

11/11 
An Viên Tiên Lữ Hƣng Yên 

41 LÊ THỊ YẾN NHI Nữ 1998 C7415676 0389664440 28/10 11/11 Âm tính Máy bay 
11h -13h 

11/11 

22h - 23h 

11/11 
Vĩnh Quang Rạch Giá Kiên Giang 

42 NGUYỄN THỊ HẢI NHỚ Nữ 1988 N2293350 0986669556 28/10 11/11 Âm tính Máy bay 
11h -13h 

11/11 

22h - 23h 

11/11 
Chợ Hàm Ninh Phú Quốc Kiên Giang 



43 ĐÀO TIẾN TÚ Nam 2000 C6694717 0961117418 28/10 11/11 Âm tính Ô tô  
11h -

13h11/11 

22h - 

23h11/11 
Yên Đồng Ý Yên Nam Định 

44 PHẠM VĂN GIÁP Nam 1994 C0943183 0972197559 28/10 11/11 Âm tính Ô tô 
11h -13h 

11/11 

22h - 23h 

11/11 
Nghĩa Thái Nghĩa Hƣng Nam Định 

45 NGUYỄN VĂN NAM Nam 1987 B9779551 0396997707 28/10 11/11 Âm tính Ô Tô 
11h -13h 

11/11 

17h - 19h 

11/11 
Diễn Ngọc  Diễn Châu Nghệ An 

46 MÃ NGỌC NHẬT Nam 1981 B7338745 0902239580 28/10 11/11 Âm tính Ô tô 
11h -13h 

11/11 

17h - 19h 

11/11 
Diễn Quảng Diễn Châu Nghệ An 

47 NGUYỄN VĂN NGỌC Nam 1996 C0131096 0938101355 28/10 11/11 Âm tính Ô tô 
11h -13h 

11/11 

17h - 19h 

11/11 
Trung Thành Yên Thành Nghệ An 

48 NGUYỄN THỊ THỊNH Nữ 1993 C2677516 0972076327 28/10 11/11 Âm tính Ô tô 
11h -13h 

11/11 

17h - 19h 

11/11 
Giang Sơn Đông Đô Lƣơng Nghệ An 

49 PHẠM THANH AN Nam 1989 C9096432 0867535008 28/10 11/11 Âm tính Ô tô 
11h -13h 

11/11 

17h - 19h 

11/11 
Diễn Kỷ Diễn Châu Nghệ An 

50 NGUYỄN HỮU BÌNH Nam 1988 C4674895 0865364861 28/10 11/11 Âm tính Taxi 
11h -13h 

11/11 

14h - 16h 

11/11 
Nghi Xuân Nghi Lộc Nghệ An 

51 NGUYỄN THỊ LAN ANH Nữ 1993 C5115772 0378201174 28/10 11/11 Âm tính Máy bay 
11h -13h 

11/11 

21h - 23h 

11/11 
Trung Giáp Phù Ninh Phú Thọ 

52 HÀ NINH BÌNH Nam 2001 C7988407 0356678944 28/10 11/11 Âm tính Ô tô 
11h -13h 

11/11 

18h - 20h 

11/11 
Mai Hóa Tuyên Hóa Quảng Bình 

53 NGUYỄN THI THU HUYỀN Nữ 1991 C8830009 0975773824 28/10 11/11 Âm tính 
Đặt xe 

riêng  

11h -13h 

11/11 

19h - 21h 

11/11 
Ái Tử Triệu Phong Quảng Trị 

54 TRÀ THỊ CẨM TÚ Nữ 1987 C6494687 0845216798 28/10 11/11 Âm tính Máy bay 
11h -13h 

11/11 

22h - 23h 

11/11 
Mỹ Tú Mỹ Tú  Sóc Trăng 

55 VƢƠNG THỊ GÁI Nữ 1978 N2129088 0986422350 28/10 11/11 Âm tính Máy bay 
11h -13h 

11/11 

21h - 23h 

11/11 
Long Giang Bến Cầu Tây Ninh 

56 NGUYỄN THỊ BÍCH PHƢỢNG Nữ 1999 N2295118 0943955532 28/10 11/11 Âm tính Máy bay 
11h -13h 

11/11 

21h - 23h 

11/11 
Truông Mít Dƣơng Minh Châu Tây Ninh 

57 NGUYỄN VĂN HIẾU Nam 2001 C9098400 0329807877 28/10 11/11 Âm tính Ô tô 
11h -13h 

11/11 

22h - 23h 

11/11 
Hƣng Đạo Huỳnh Thọ Thái Bình 

58 BÙI DUY HÙNG Nam 1990 C3695240 0984011504 28/10 11/11 Âm tính Ô tô 
11h -13h 

11/11 

17h - 19h 

11/11 
Thiệu Ngọc Thiệu Hóa Thanh Hóa 

59 NGÔ THỊ LIÊU Nữ 1973 C8163809 0967192493 28/10 11/11 Âm tính Xe riêng 
11h -13h 

11/11 

17h - 19h 

11/11 
Xuân Hồng Thọ Xuân Thanh Hóa 

60 NGUYỄN THỊ HUỆ Nữ 1990 B8757056 0965857557 28/10 11/11 Âm tính Xe khách 
11h -13h 

11/11 

17h - 19h 

11/11 
Cẩm Long Cẩm Thủy Thanh Hóa 

61 LANG THỊ DỰNG Nữ 1995 C5760079 0395353823 28/10 11/11 Âm tính Xe riêng 
11h -13h 

11/11 

17h - 19h 

11/11 
Thanh Lâm Nhƣ Xuân Thanh Hóa 

62 PHẠM THI HUYỀN Nữ 1983 N2293875 0906472459 28/10 11/11 Âm tính 
Đặt xe 

riêng 

11h -13h 

11/11 

17h - 19h 

11/11 
Ngƣ Lộc Hậu Lộc Thanh Hóa 

63 TRƢƠNG THỊ THANH TÂM Nữ 1993 C2912610 0378511408 28/10 11/11 Âm tính Ô tô 
11h -13h 

11/11 

17h - 19h 

11/11 
Thiệu Phúc Thiệu Hóa Thanh Hóa 

64 LÊ TRỌNG HÙNG Nam 1994 B7155996 0966702741 28/10 11/11 Âm tính Xe khách 
11h -13h 

11/11 

17h - 19h 

11/11 
Quảng Cát Thanh Hóa Thanh Hóa 

65 PHAN THỊ CẨM NHÀN Nữ 1987 N2293372 0359642099 28/10 11/11 Âm tính Máy bay 
11h -13h 

11/11 

22h - 23h 

11/11 
Phú Lộc Tam Bình Vĩnh Long 

66 NGUYỄN MINH TUẤN Nam 1988 C9340157 0989142861 28/10 11/11 Âm tính Máy bay 
11h -13h 

11/11 

22h - 23h 

11/11 
Tam Hợp  Bình Xuyên Vĩnh Phúc 



67 PHẠM VĂN KẾ Nam 1987 C6112903 0987487999 28/10 11/11 Âm tính Xe khách 
11h -13h 

11/11 

21h - 23h 

11/11 
Nhân Đạo Sông Lô Vĩnh Phúc 

68 NGUYỄN THỊ LINH Nữ 1980 C6895863 0987652927 28/10 11/11 Âm tính Xe khách 
11h -13h 

11/11 

21h - 23h 

11/11 
Hồ Sơn Tam Đảo Vĩnh Phúc 

69 NGUYỄN NGỌC MINH Nam 1989 C2445046 0981366232 28/10 11/11 Âm tính Xe khách 
11h -13h 

11/11 

00h - 01h  

12/11 
Mù Cang Chải Mù Cang Chải Yên Bái 

 
 

Danh sách này có 69 người./. 
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